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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Ngà. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Bà Bùi Thị Thúy Lan; 

Bà Nguyễn Hồng Gấm. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hồn     ƣ         n n  n d n t ị xã Dĩ 

An, tỉn  Bìn  Dƣơn . 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tham 

gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Liễu - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 t  n  9 năm 2017  tại Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An  tỉnh Bình 

Dƣơn  xét xử sơ t ẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 429/2017/TLST-DS 

ngày 04 t  n  7 năm 2017 về việc “ r n  c ấp  ợp đồn  t n dụn   t eo  u ết 

địn  đƣ  vụ án ra xét xử số: 191/2017/ ĐXXST-DS ngày 11 tháng 8 năm 2017 

và quyết định hoãn phiên tòa số: 105/2017/ ĐS -DS ngày 29 t  n  8 năm 2017  

giữ  c c đƣơn  sự: 

Nguyên đơn: N  n  àn    ƣơn  mại cổ phần V; địa chỉ: Tầng 1-7 Tòa nhà 

Thủ Đô  số 72, phố T  p ƣờng T, quận H, Thành phố Hà Nội.  

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Anh P  n   úc Đ  sin  năm 

1988; địa chỉ: Lầu 5      n à 144 đƣờng C, P ƣờng 12, Quận T, Thành phố Hồ 

Chí Minh (Văn bản ủy quyền n à  20/5/2017)  có đơn  êu cầu xét xử vắng mặt. 

Bị đơn: Anh Cao Thanh T  sin  năm 1984; địa chỉ: Số 134A3, khu phố B, 

p ƣờng B, thị xã D, tỉn  Bìn  Dƣơn   vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

-   eo đơn   ởi kiện ngày 20/5/2017 và lời khai trong quá trình giải quyết 

vụ  n n ƣời đại n u ên đơn trình bày: 

Vào ngày 28/12/2012 anh Cao Thanh T có ký “Đề n  ị v   vốn  iêm  ợp 

đồn  t n dụn   số  ợp đồn  t n dụn  20121228-100060-0002 với N  n Hàn  
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  ƣơn  mại cổ p ần V (s u đ    ọi tắt là N  n  àn ) để v   số tiền 27.000.000 

đồn , lãi suất 2.92%/tháng  mục đ c  v   tiêu dùn  c  n  n.   eo t ỏ  t uận 

trong  ợp đồn , anh T p ải t  n  to n tổn  số tiền cả  ốc và lãi là 44.169.000 

đồn   trả c ậm tron  v n  36 tháng, 35 t  n  đầu mỗi t  n  trả số tiền 

1.222.000 đồn   t  n  cuối cùn  trả 1.399.000 đồn , thanh toán vào ngày 01 

dƣơn  lịc   àn  t  n   bắt đầu từ n à  01/02/2013.  

N  n  àn  đã  i o c o  n    n ận đủ số tiền v   27.000.000 đồn . Quá 

trìn  t ực  iện  ợp đồn   anh T đã t  n  to n cho Ngân hàng đƣợc 17 lần với số 

tiền là 28.604.000 đồn   từ ngày 24/12/2015 t ì n ƣn    ôn  trả nợ  mặc dù 

N  n  àn  đã dùn  n iều biện p  p n ắc n ở.  

 ron  đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng có ghi tên ông Cao Thành 

H (cha anh T) nhằm mục đ c  t  m c iếu  để thuận tiện cho việc liên lạc với anh 

T, không liên qu n  ì đến khoản tiền anh T vay. Vì vậy, Ngân hàng chỉ khởi 

kiện yêu cầu anh Cao Thanh T phải thanh toán tổng số còn nợ là 16.260.046 

đồng. 

- Bị đơn anh Cao Thanh T đã đƣợc Tòa án tốn  đạt hợp lệ bằng hình thức 

niêm yết thông báo thụ lý vụ  n  c c văn bản khác và giấy triệu tập đến Tòa án 

làm việc n ƣn  tron  suốt quá trình tố tụng bị đơn đều vắng mặt, không có ý 

kiến về yêu cầu khởi kiện củ  n u ên đơn và   ôn  cun  cấp chứng cứ gì cho 

Tòa án.  

- Ý kiến củ  đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dƣơn  t  m  i  p iên t  :  

Về tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án từ khi thụ l  c o đến trƣớc thời điểm 

Hội đồng xét xử nghị án, Thẩm phán, Hội đồng xét xử và n u ên đơn c ấp hành 

đún  qu  định của Bộ luật Tố tụng dân sự. N ƣời đại diện hợp pháp của nguyên 

đơn có đơn  êu cầu xét xử vắng mặt, bị đơn đã đƣợc Tòa án triệu tập hợp lệ để 

tham gia phiên tòa hai lần n ƣn  đều vắng mặt. Vì vậy Tòa án xét xử vắng mặt 

tất cả c c đƣơn  sự là đún  qu  định. Về việc giải quyết vụ  n: Căn cứ vào 

chứng cứ do n u ên đơn, chứng cứ      n đã t u t ập đƣợc có trong hồ sơ vụ 

án, ý kiến củ  p    n u ên đơn và kết quả diễn biến tại phiên tòa. Xét thấy việc 

n u ên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn t  n  to n số tiền còn nợ 16.260.046 đồng 

là có cơ sở chấp nhận. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ  n đã đƣợc 

xem xét tại phiên tòa, Tòa án nhận định: 

[1] Ngân hàng khởi kiện yêu cầu anh Cao Thanh T tại địa chỉ số 134A3, 

khu phố B  p ƣờng B, thị xã D, tỉn  Bìn  Dƣơn  phải thanh toán số tiền còn nợ 

16.260.046 đồng phát sinh từ “Đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng  số 

20121228-100060-0002  ngày 28/12/2012. Vì vậy, đ   là vụ án “Tranh chấp 

hợp đồng tín dụng  thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã Dĩ 
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An, tỉn  Bìn  Dƣơn  đƣợc qu  định tại khoản 3 Điều 26, điểm   khoản 1 Điều 

39 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2] Về thời hiệu khởi kiện:   eo qu  định tại Điều 429 Bộ luật Dân sự  

2015 t ì “  ời hiệu khởi kiện….tr n  c ấp hợp đồng là 03 năm   ể từ ngày 

n ƣời có qu ền  êu cầu biết  oặc p ải biết qu ền và lợi  c   ợp p  p củ  mìn  

bị x m p ạm . Từ ngày 24/12/2015, anh Cao Thanh T không thanh toán tiền nợ 

gốc và lãi theo thỏa thuận. Ngày 21/6/2017 n u ên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn 

thanh toán số tiền còn nợ nên thời hiệu khởi kiện vẫn còn.  

[3] N ƣời đại diện hợp pháp củ  n u ên đơn  n  P  n   úc Đ có đơn  êu 

cầu xét xử vắng mặt. Bị đơn anh Cao Thanh T đã đƣợc triệu tập hợp lệ để tham 

gia phiên tòa vào các ngày 29/8/2017 và ngày 15/9/2017 n ƣn  đều vắng mặt. 

Căn cứ Điều 238 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án xét xử vắng mặt c c đƣơn  sự 

trên.  

 [4] Xét “Đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụn   số 20121228-100060-

0002  ngày 28/12/2012 đƣợc giao kết giữa n u ên đơn và bị đơn thể hiện ý chí 

tự nguyện giữa hai bên. Trong hợp đồng thỏa thuận  n u ên đơn c o bị đơn v   

số tiền 27.000.000 đồng, lãi suất 2.92%/tháng, mục đ c  v   tiêu dùng cá nhân, 

n u ên đơn đƣợc trả chậm trong vòng 36 tháng, với tổng số tiền cả gốc và lãi là 

44.169.000 đồng. Quá trình thực hiện hợp đồng, bị đơn chỉ t  n  to n đƣợc 

28.604.000 đồng, từ ngày 24/12/2015 bị đơn không thanh toán tiếp bất kỳ khoản 

tiền nào cho n u ên đơn. N ƣ vậy bị đơn đã vi p ạm n  ĩ  vụ thanh toán tiền 

nợ gốc và lãi theo thỏa thuận. Do đó n u ên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn phải 

trả số nợ gốc và lãi đến hạn 16.260.046 đồng là có căn cứ c ấp n ận. 

[5] Do “Đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụn   không thỏa thuận về lãi 

quá hạn nên để bảo đảm quyền lợi củ  bên đƣợc thi hành án, tron  trƣờng hợp 

này bên phải thi hành án chậm t  n  to n đối với n  ĩ  vụ trả tiền, cần buộc bên 

có n  ĩ  vụ trả tiền phải có trách nhiệm trả tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại 

khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015. 

[6] Từ những phân tích trên, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 

n u ên đơn và chấp nhận đề nghị củ  đại diện Viện kiểm nhân dân thị xã Dĩ An  

tỉn  Bìn  Dƣơn .  

[7] Về án phí dân sự sơ t ẩm: Bị đơn phải chịu t eo qu  định củ  Điều 147 

Bộ luật Tố tụng dân sự và khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 

14 ngày 30/12/2016 của Ủ  B n t ƣờng vụ Quốc hội qu  định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 144  Điều 147  Điều 238 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự 2015;  

Căn cứ Điều 357 và khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự 2015;  
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Căn cứ Điều 91 và Điều 95 của Luật Các tổ chức tín dụng 2010; 

Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủ  b n t ƣờng vụ Quốc hội qu  định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Buộc anh Cao Thanh T có trách nhiệm thanh toán cho Ngân hàng 

  ƣơn  mại cổ phần V số tiền nợ 16.260.046 đồng (mƣời sáu triệu   i trăm s u 

mƣơi n àn   ôn  trăm bốn mƣơi s u đồng) phát sinh từ “Đề nghị vay vốn kiêm 

hợp đồng tín dụn   số 20121228-100060-0002 ngày 28/12/2012. 

Kể từ n à  có đơn  êu cầu thi hành án củ  n ƣời đƣợc thi hành án cho 

đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành 

án còn phải chịu tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy 

định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015. 

2. Án phí dân sự sơ t ẩm:  

Anh Cao Thanh T phải chịu 813.002 đồng (t m trăm mƣời ba ngàn không 

trăm lẻ hai đồn ).  

Hoàn trả cho N  n  àn    ƣơn  mại cổ phần V 407.000 đồng (bốn trăm lẻ 

bảy ngàn đồn ) tiền tạm ứn   n p   đã nộp t eo biên l i t u tiền số 0009695 

ngày 29.6.2017  của Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Dĩ An. 

3. C c đƣơn  sự có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận đƣợc bản án hoặc niêm yết.  

 rƣờng hợp bản án, quyết địn  đƣợc t i  àn  t eo qu  định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự t ì n ƣời đƣợc thi hành án dân sự  n ƣời phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cƣỡng chế t i  àn   n t eo qu  định tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu t i  àn   n đƣợc thực hiện t eo qu  định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./. 

 

 Nơi nhận:        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 - TAND tỉn  Bìn  Dƣơn  (1);                                        Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND  X Dĩ An (1); 

- Chi cục  HADS  X Dĩ An (1); 

- Đƣơn  sự (2); 

- Lƣu: V ; HS (2). 

                       

 

                                                         Lê Thị Ngà 

 


